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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Đoàn cán bộ, huấn luyện viện, vận động viên 

tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực II tại Thái Nguyên năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
 

            Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

           Căn cứ Kế hoạch số 1304/KH-BGDĐT ngày 04/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X; Quyết định số 

3318/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban 

hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 

 Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc tham dự HKPĐ khu vực II và toàn quốc lần thứ X năm 2024; 

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự Hội khỏe 

Phù Đổng khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên năm 2024:  

* Trưởng đoàn:   

- Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

* Phó trưởng đoàn:   

- Bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; 

 - Bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

* Cùng các thành viên (có danh sách kèm theo). 

* Thời gian:  

- Tham gia thi đấu tại tỉnh Thái Nguyên 12 ngày, từ 20/5/2024 đến 31/5/2024. 

* Địa điểm: Thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

Điều 2. Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có nhiệm vụ quản lý, tổ chức 

và thi đấu các môn Hội khỏe Phù Đổng khu vực II: tham gia đầy đủ các nội dung chương 

trình đảm bảo đoàn kết, trung thực, an toàn, tiết kiệm, đúng điều lệ giải, tuân thủ kỷ luật 

và các quy định hiện hành, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. 



Điều 3. Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và công tác phí cho các thành viên đoàn thanh 

toán theo chế độ hiện hành.  

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận:                    
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTC); 
- UBND TP; 
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;  
- Như Điều 4;  
- Lưu: VT, GDTrH.  

GIÁM ĐỐC     

 

 

 
 

Bùi Văn Kiệm 

 

 

  



DANH SÁCH 

ĐOÀN CÁN BỘ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG KHU VỰC II TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2024  

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SGDĐT  ngày       tháng  5  năm 2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng)  

I. DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ, HUẤN LUYỆN VIÊN  

TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1.  Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Trưởng 

đoàn 

2.  Phạm Thị Tô Trang Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 
Phó Trưởng 

đoàn 

3.  Phạm Thị Thu Hà 
Trưởng phòng, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phó Trưởng 

đoàn 

4.  Đỗ Việt Hà 
Trưởng phòng 

Phòng KHTC 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

5.  Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Trưởng phòng, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6.  Mạc Thành Trung 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

7.  Phùng Thị Lan 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

8.  Lê Quốc Hoàn 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

9.  Trần Duy Mạnh 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

10.  Lượng Quốc Thái 
Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

11.  Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

Chuyên viên, 

Phòng GDTrH 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

12.  Lưu Thị Dung 
Chuyên viên 

Phòng KHTC 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

13.  Dương Thị Tươi 
Chuyên viên 

Phòng KHTC 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cán bộ đoàn 

14.  Nguyễn Xuân Lợi 
Phó trưởng phòng 

Phòng QLTDTT 
Sở Văn hóa và Thể thao Cán bộ đoàn 

15.  Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên, 

phòng QLTDTT 
Sở Văn hóa và Thể thao Cán bộ đoàn 

16.  Nguyễn Ngọc Quân Phó giám đốc 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
Cán bộ đoàn 

17.  Nguyễn Xuân Thảo Phó giám đốc 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
Cán bộ đoàn 

18.  Nguyễn Đình Hiếu 
Trưởng phòng 

QLHLCTTT 

Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
Cán bộ đoàn 

19.  Nguyễn Đình Quân Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
Trọng tài 

20.  Nguyễn Hữu Công Đẩy gậy 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
Trọng tài 



TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

21.  Trần Danh Tùng Bơi 
Trung tâm VH,TT và TT huyện 

Thủy Nguyên 
Trọng tài 

22.  Vũ Hữu Hiệu  Cán bộ y tế   
Khoa Hồi sức tích cực và chống 

độc, Bệnh viện Trẻ em, Sở Y tế 
Cán bộ y tế 

23.  Nguyễn Công Minh  

 
Cán bộ y tế 

Khoa Khám bệnh,  

Bệnh viện Trẻ em, Sở Y tế 
Cán bộ y tế 

24.  Vũ Quốc Hiệu  

 
Cán bộ y tế 

Khoa Ngoại chấn thương,  

Bệnh viện Trẻ em, Sở Y tế 
Cán bộ y tế 

25.  Bùi Trọng Bằng Giáo viên 
Trường TH & THCS Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng 
Lãnh đội 

26.  Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên 
Trường THCS Lại Xuân, 

huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 
Lãnh đội 

27.  Nguyễn Thế Tuấn Giáo viên 
Trường THCS Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, Hải Phòng 
Lãnh đội 

28.  Vũ Thị Loan Giáo viên Trường THPT Lê Chân Lãnh đội 

29.  Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Phú Lãnh đội 

30.  Vũ Thị Hoan Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong Lãnh đội 

31.  Lê Trung Kiên Giáo viên 
Trường THCS Chu Văn An, 

quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
Lãnh đội 

32.  Lê Quang Khải  Giáo viên 
Trường THCS Trần Hưng Đạo, 

huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 
Lãnh đội 

33.  Phạm Huy Chương Giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn Lãnh đội 

34.  Nguyễn Việt Anh Giáo viên Trường THPT Đồ Sơn Lãnh đội 

35.  Vũ Thị Ánh Hồng Giáo viên 
Trường THCS Ngô Quyền, 

quận Lê Chân, Hải Phòng 
Lãnh đội 

36.  Bùi Thị Hồng  Giáo viên 
Trường TH & THCS Chiến 

Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng 
Lãnh đội 

37.  Nguyễn Văn Du Giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Phú Lãnh đội 

38.  Hoàng Xuân Quý Giáo viên 
Trường THCS Bạch Đằng, 

quận Hồng Bàng, Hải Phòng 
Lãnh đội 

39.  Đỗ Thanh Tuấn Giáo viên 
Trường THCS Hùng Vương, 

quận Hồng Bàng, Hải Phòng 
Lãnh đội 

40.  Vũ Văn Khang Giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Phú Lãnh đội 

41.  Vũ Hùng Phán Giáo viên Trường THPT An Dương Lãnh đội 

42.  Lưu Thị Nguyệt Giáo viên 
Trường THCS Đại Bản, 

huyện An Dương, Hải Phòng 
Lãnh đội 

43.  Trần Thị Loan Giáo viên 
Trường THCS Đằng Lâm, quận 

Hải An, Hải Phòng 
Lãnh đội 

44.  Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên 
Trường THCS Tân Tiến, huyện 

An Dương, Hải Phòng 
Lãnh đội 



TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

45.  Hà Thị Ngân Giáo viên 
Trường THCS An Hưng, huyện 

An Dương, Hải Phòng 
Lãnh đội 

46.  Trình Thị Nga Giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn Lãnh đội 

47.  Nguyễn Vũ Mạnh Giáo viên Trường THPT Hồng Bàng Lãnh đội 

48.  Nguyễn Hoàn Phúc Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo Lãnh đội 

49.  Đỗ Thị Lụa Giáo viên Trường THPT Lê Chân Lãnh đội 

50.  Nguyễn Lương Tâm Giáo viên Trung tâm GDTX Hải Phòng Lãnh đội 

51.  Vũ Thị Tuyết Giáo viên Trung tâm GDTX Hải Phòng Lãnh đội 

52.  Phạm Ngọc Khánh Bơi 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

53.  Nguyễn Trọng Bản Bơi 
Liên đoàn Thể thao dưới nước 

Hải Phòng 
HLV 

54.  Trần Văn Triệu Bơi 
Liên đoàn Thể thao dưới nước 

Hải Phòng 
HLV 

55.  Đoàn Hữu Chiến Bơi 
Liên đoàn Thể thao dưới nước 

Hải Phòng 
HLV 

56.  Trần Danh Tùng Bơi 
Trung tâm VH,TT và TT huyện 

Thủy Nguyên 
HLV 

57.  Nguyễn Thị Thuý Hà Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

58.  Bùi Nguyên Thắng Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

59.  Nguyễn Thu Hà Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

60.  Nguyễn Thị Phương 

Anh 
Bóng bàn 

Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

61.  Nguyễn Thị Thảo Vân Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

62.  Bùi Nhật Thành Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

63.  Lê Thành Trung Bóng bàn 
CLB Bóng bàn  

Trường Đại học Hàng Hải 
HLV 

64.  Bùi Khánh Nam Bóng bàn 
CLB Bóng bàn  

Trường Đại học Hàng Hải 
HLV 

65.  Hoàng Đình Tám Bóng bàn 
Trường THCS Đoàn Lập, 

 Tiên Lãng, Hải Phòng 
HLV 

66.  Phạm Duy Khánh Bóng chuyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

67.  Nguyễn Trần Phương Bóng chuyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

68.  Nguyễn Văn Nhất Bóng chuyền 
Trường THCS Thị Trấn Tiên 

Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng 
HLV 



TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

69.  Nguyễn Văn Sáng Bóng chuyền 
Trường THCS Bạch Đằng - Cấp 

Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng 
HLV 

70.  Nguyễn Thị Nhung Bóng chuyền 
Trường THCS Quang Phục,  

Tiên Lãng, Hải Phòng 
HLV 

71.  Vũ Cẩm Thành Bóng chuyền 
Trường THCS Đoàn Lập,  

Tiên Lãng, Hải Phòng 
HLV 

72.  Đinh Văn Hào Bóng rổ 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

73.  Phạm Thanh Tùng Bóng rổ 

Cộng tác viên Trung tâm Giáo 

dục thể chất trường Đại học 

Hàng hải 

HLV 

74.  Tống Việt Anh Bóng rổ 

Cộng tác viên Trung tâm Giáo 

dục thể chất trường Đại học 

Hàng hải 

HLV 

75.  Hoàng Thạch Sơn Bóng rổ 

Cộng tác viên Trung tâm Giáo 

dục thể chất trường Đại học 

Hàng hải 

HLV 

76.  Nguyễn Anh Quân Bóng rổ 

Cộng tác viên Trung tâm Giáo 

dục thể chất trường Đại học 

Hàng hải 

HLV 

77.  Nguyễn Bùi Trường Bóng rổ 

Cộng tác viên Trung tâm Giáo 

dục thể chất trường Đại học 

Hàng hải 

HLV 

78.  Nguyễn Duy Bình Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

79.  Nguyễn Thị Giang Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

80.  Phạm Thế Sơn Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

81.  Vũ Minh Phúc Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

82.  Lê Thế Thành Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

83.  Lưu Thị Anh Thư Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

84.  Nguyễn Thị Thu Hà Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

85.  Đặng Phương Nam Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

86.  Ngô Văn Thao Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

87.  Hoàng Minh Huy Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

88.  Nguyễn Thị Tuyên Đá cầu 
HLV tuyến năng khiếu thể 

thao thành phố 
HLV 

89.  Phạm Thị An Hương Đẩy gậy 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 



TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

Môn thể thao 
Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

90.  Nguyễn Hữu Công Đẩy gậy 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

91.  Hoàng Văn Huỳnh Đẩy gậy 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

92.  Nguyễn Văn Hiến Đẩy gậy 
Trường THCS Thái Sơn, 

 An Lão, Hải Phòng 
HLV 

93.  Vũ Thanh Bình Đẩy gậy 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

94.  Bùi Đặng Tưởng Đẩy gậy 
Trường THCS Trường Thọ, 

 An Lão, Hải Phòng 
HLV 

95.  Trần Văn Quang Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

 Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

96.  Phạm Văn Tùng Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

97.  Phạm Thị Huế Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

98.  Đoàn Thị Thúy Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

99.  Đỗ Xuân Hải Kéo co 
Trường THCS Tân Tiến, 

An Dương, Hải Phòng 
HLV 

100.  Nguyễn Đình Quân Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

101.  Phạm Quốc Hảo Kéo co 
HLV tuyến năng khiếu thể 

thao thành phố 
HLV 

102.  Lê Văn Nhu Kéo co Trường THPT Nhữ Văn Lan HLV 

103.  Nguyễn Xuân Giang TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV trưởng 

104.  Hoàng Thị Kim Thoa TD Aerobic 
HLV tuyến năng khiếu thể 

thao thành phố 
HLV 

105.  Trần Thị Thu Hà TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

106.  Trần Phương Thủy 

Linh 
TD Aerobic 

Trung tâm HL&TĐTDTT, 

 Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

107.  Lê Vũ Hạ Vy TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

108.  Đặng Ngọc Châu TD Aerobic 
Cộng tác viên Cung Văn hoá 

thiếu nhi Hải Phòng 
HLV 

109.  Hoàng Thị Thùy Chi TD Aerobic 
Trường TH-THCS Đông Hải 2, 

Hải An, Hải Phòng 
HLV 

 

II. DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

1.  Lưu Hoài Thương Nữ 4A3 TH An Dương An Dương Aerobic 

2.  Mạc Quỳnh Trang Nữ 2A3 TH Bạch Đằng Hồng Bàng Aerobic 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

3.  Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 5A8 TH Cát Bi Hải An Aerobic 

4.  Lê Đức Hiếu Nam 2B7 TH Chu Văn An Ngô Quyền Aerobic 

5.  Phạm Lê Bảo Khanh Nữ 3C7 TH Chu Văn An Ngô Quyền Aerobic 

6.  Nguyễn Phương Mỹ 

Anh 
Nữ 1A3 TH Chu Văn An Ngô Quyền Aerobic 

7.  Nguyễn Hà Trúc Linh Nữ 2B7 TH Chu Văn An Ngô Quyền Aerobic 

8.  Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 3C3 TH Đằng Giang Hải An Aerobic 

9.  Lưu Ngọc Linh Đan Nữ 1A1 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

10.  Nguyễn Duy Phong Nam 1A10 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

11.  Vũ Thảo Nguyên Nữ 3A10 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

12.  Vũ Trọng Đức Nam 4A1 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

13.  Đỗ Khánh Linh Nữ 4A2 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

14.  Đặng Ngọc Diệp Nữ 1A10 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

15.  Nguyễn Vũ An Khang Nam 9A8 TH Đằng Hải Hải An Aerobic 

16.  Nguyễn Minh Anh Nữ 1A3 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Aerobic 

17.  Nguyễn Thu Quỳnh Nữ 1A1 TH Dư Hàng Lê Chân Aerobic 

18.  Đỗ Huyền Anh Nữ 2A3 TH Minh Khai Lê Chân Aerobic 

19.  Nguyễn Bảo Quyên Nữ 5A3 TH Minh Khai Lê Chân Aerobic 

20.  Nguyễn Vũ Hằng Nữ 5-E3 TH Nguyễn Du Ngô Quyền Aerobic 

21.  Nguyễn Hoài An Nữ 1A7 TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân Aerobic 

22.  Nguyễn Minh Quân Nam 4A4 TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân Aerobic 

23.  Vũ Anh Thư Nữ 5A1 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân Aerobic 

24.  Phạm Quỳnh Ngân Nữ 2A1 TH Trần Hưng Đạo Lê Chân Aerobic 

25.  Trần Lê Phương Vy Nữ 5A3 TH Võ Thị Sáu Lê Chân Aerobic 

26.  Nguyễn Cát Tường Nữ 2A6 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

27.  Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 2A4 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

28.  Bùi Nguyễn Thanh Trà Nữ 2A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

29.  Phạm Minh Anh Nữ 2A4 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

30.  Lê Ngọc Bảo An Nữ 5A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

31.  Tô Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 4A6 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

32.  Nguyễn Hải Ngọc Nữ 4A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

33.  Phạm Hà Ly Nữ 5A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

34.  Nguyễn Phương Anh Nữ 4A5 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

35.  Phùng Minh Thảo 

Nguyên 
Nữ 4A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

36.  Hoàng Phương Thảo Nữ 5A3 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

37.  Phạm Huyền Thư Nữ 5A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

38.  Đậu Thị Phương Linh Nữ 5A2 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

39.  Nguyễn Phương Uyên Nữ 5A3 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

40.  Ngô Minh Nhật Nam 4A1 TH&THCS Đông Hải 2 Hải An Aerobic 

41.  Đặng Ngọc Vân Nữ 6D11 THCS Đà Nẵng Ngô Quyền Aerobic 

42.  Phan Ngọc Nguyên Vũ Nam 6D11 THCS Đà Nẵng Ngô Quyền Aerobic 

43.  Vũ Phương Thảo Nữ 7C8 THCS Đông Hải Hải An Aerobic 

44.  Nguyễn Ngọc Châu 

Anh 
Nữ 7C4 THCS Hoàng Diệu  Lê Chân Aerobic 

45.  Lưu Bảo Linh Nữ 6A7 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Aerobic 

46.  Trịnh Bảo Ngọc Nữ 6A7 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Aerobic 

47.  Phan Anh Đức Nam 7A8 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Aerobic 

48.  Nguyễn Ngọc Minh 

Châu 
Nữ 6D15 THCS Lê Lợi Hải An Aerobic 

49.  Bùi Bằng Phi Nam 7C8 THCS Ngô Quyền Lê Chân Aerobic 

50.  Khắc Thị Mai Chi Nữ 6D8 THCS Ngô Quyền Lê Chân Aerobic 

51.  Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 6D7 
THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 
Lê Chân Aerobic 

52.  Đặng Hà Linh Nữ 8B1 THCS Quang Trung Ngô Quyền Aerobic 

53.  Nguyễn Ngọc Thanh 

An 
Nữ 7C6 THCS Trần Phú Lê Chân Aerobic 

54.  Trần Ngọc Diệp Nữ 7A5 THCS VÀ THPT FPT Hải An Aerobic 

55.  Vũ Ngọc Ánh Nữ 7C7 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Aerobic 

56.  Nguyễn Đình Gia Huy Nam 9A2 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Aerobic 

57.  Nguyễn Thanh Trúc Nữ 6A2  THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bơi 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

58.  Lê Yến Nhi Nữ 5A10 TH An Đồng An Dương Bơi 

59.  Bùi Khánh An Nữ 5A9 TH An Đồng An Dương Bơi 

60.  Nguyễn Đức Nguyên Nam 4A9 TH Cát Bi Hải An Bơi 

61.  Phạm Mai Hà Nữ 5H2  TH Chu Văn An Ngô Quyền Bơi 

62.  Hà Lâm Anh Nữ 5P1 TH Đinh Tiên Hoàng Hồng Bàng Bơi 

63.  Đoàn Đức Phát Nam 5A3 TH Dư Hàng Lê Chân Bơi 

64.  Vũ Trọng Khoa Nam 5D TH Hùng Thắng Tiên Lãng Bơi 

65.  Phạm Ngọc Diệp Anh Nữ 3C3  TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền Bơi 

66.  Bạch Phương San Nữ 4A9 TH Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân Bơi 

67.  Đoàn Đức Tài Nam 5A2 
TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 
Lê Chân Bơi 

68.  Nguyễn Thanh Quang Nam 5A7 TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân Bơi 

69.  Phạm Duy Minh Nam 5E2 TH Toàn Thắng Tiên Lãng Bơi 

70.  Phạm Vũ Ngọc Hà Nữ 5A1 TH Võ Thị Sáu Lê Chân Bơi 

71.  Phạm Văn Đăng Bảo Nam 6A7 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bơi 

72.  Lê Thị Phương Thảo Nữ 6D5 THCS Bắc Sơn An Dương Bơi 

73.  Trần Tiến Đại Nam 6A9 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Bơi 

74.  Nguyễn Minh Châu Nữ 9D4 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Bơi 

75.  Nguyễn Lan Hương Nữ 6A2 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bơi 

76.  Phạm Nguyễn Bảo Anh Nữ 7A3 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bơi 

77.  Đinh Hà Linh Nữ 6A2 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bơi 

78.  Đỗ Hoàng Anh Nam 8A9 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bơi 

79.  Nguyễn Thiện Nhân Nam 8A10 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bơi 

80.  Vũ Thảo Vy Nữ 9A THCS Hùng Thắng Tiên Lãng Bơi 

81.  Bùi Thế Hiển Nam 9A5 THCS Lê Chân Lê Chân Bơi 

82.  Nguyễn Tuấn Tú Nam 9A4 THCS Lê Chân Lê Chân Bơi 

83.  Trần Khánh Chi Nữ 7C1 THCS Lê Lợi Hải An Bơi 

84.  Hoàng Sơn Tùng Nam 8B2  THCS Lê Lợi Hải An Bơi 

85.  Vũ Trần Đăng Khôi Nam 6A3 
THCS  

Lương Khánh Thiện 
Kiến An Bơi 

86.  Nguyễn Ngọc Diệp Anh Nữ 8C1 THCS Lý Tự Trọng Ngô Quyền Bơi 

87.  Trịnh Xuân Phú Nam 7C6 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bơi 

88.  Phạm Tùng Dương Nam 7C6 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bơi 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

89.  Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 8B7 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bơi 

90.  Nguyễn Tùng Sơn Nam 9A11 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bơi 

91.  Vũ Minh Ngọc Nữ 8B3 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bơi 

92.  Tô Vũ Thanh Tùng Nam 7B4 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Vĩnh Bảo Bơi 

93.  Ngô Nguyễn Cát Tiên Nữ 8C1 THCS Tô Hiệu Lê Chân Bơi 

94.  Chu Đức Thuận Nam 9D3 THCS Trần Hưng Đạo Kiến An Bơi 

95.  Đặng Hải Minh Nam 6D8 THCS Trần Phú Lê Chân Bơi 

96.  Lý Vũ Minh Ngọc Nữ 7C12 THCS Trần Phú Lê Chân Bơi 

97.  Lã Phương Thùy Nữ 8B4 THCS Trần Phú Lê Chân Bơi 

98.  Trần Tiến Dũng Nam 9A6 
THCS  

Trương Công Định 
Lê Chân Bơi 

99.  Lê Ngọc Khánh Huyền Nữ 8B1 THCS Vạn Sơn Đồ Sơn Bơi 

100.  Đinh Thị Anh Thư Nữ 9A4 THCS Vạn Sơn Đồ Sơn Bơi 

101.  Phạm Phú Minh Nam 7C2 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Bơi 

102.  Tạ Đình Anh Tuấn Nam 7C2 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Bơi 

103.  Phạm Hoàng Quỳnh 

Mai 
Nữ 7C2 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Bơi 

104.  Đỗ Thanh Thảo Nữ 9A2 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Bơi 

105.  Nguyễn Nhật Minh Nam 5H2 TH Chu Văn An Ngô Quyền Bóng bàn 

106.  Đặng Ngọc Tường Vy Nữ 4D10 TH Chu Văn An Ngô Quyền Bóng bàn 

107.  Lê Khánh Duy Nam 5H3 TH Đằng Giang Ngô Quyền Bóng bàn 

108.  Đinh Thảo Chi Nữ 4A TH Đoàn Lập Tiên Lãng Bóng bàn 

109.  Trần Đoàn Đức Vinh Nam 5A2 TH Dư Hàng Lê Chân Bóng bàn 

110.  Nguyễn Khánh Thư Nữ 5A2 TH Dư Hàng Lê Chân Bóng bàn 

111.  Vũ Tâm Giang Nữ 3A5 TH Dư Hàng Kênh Lê Chân Bóng bàn 

112.  Hoàng Tuấn Hùng Nam 5A4 TH Lê Hồng Phong Kiến An Bóng bàn 

113.  Nguyễn Khánh Phú Nam 5H3 TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền Bóng bàn 

114.  Bùi Khánh Ngân Nữ 4A2 TH Nguyễn Tri Phương Hồng Bàng Bóng bàn 

115.  Lê Nguyệt Minh Nữ 6A7 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Bóng bàn 

116.  Ngô Thu Uyên Nữ 8C7 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Bóng bàn 

117.  Phạm Thanh Trà Nữ 9D12 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Bóng bàn 

118.  Hoàng Hải Yến Nữ 8B THCS Đoàn Lập Tiên Lãng Bóng bàn 

119.  Phạm Hà Yến Nhi Nữ 8B THCS Đoàn Lập Tiên Lãng Bóng bàn 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

120.  Trần Trí Tuấn Nam 6A14 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bóng bàn 

121.  Đàm Thị Bích Phượng Nữ 7A1 THCS Hùng Vương Hồng Bàng Bóng bàn 

122.  Đỗ Ánh Dương Nữ 8A3 THCS Hùng Vương Hồng Bàng Bóng bàn 

123.  Lê Gia Huy Nam 7C6 THCS Lê Chân Lê Chân Bóng bàn 

124.  Mai Xuân Bình Nam 8B9 THCS Lê Lợi Hải An Bóng bàn 

125.  Nguyễn Bảo Khánh Nam 9A4 
THCS  

Lương Khánh Thiện 
Kiến An Bóng bàn 

126.  Lê Mạnh Cường Nam 7C10 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bóng bàn 

127.  Phạm Thị Anh Thư Nữ 7A THCS Tân Thắng An Lão Bóng bàn 

128.  Bùi Như Quỳnh Nữ 6A THCS Tân Thắng An Lão Bóng bàn 

129.  Nguyễn Đức Chính Nam 6A2 THCS Trần Hưng Đạo Kiến An Bóng bàn 

130.  Nguyễn Thu Hương Nữ 7C1 THCS Trần Phú Kiến An Bóng bàn 

131.  Phạm Đăng Khang Nam 9a3 THCS Trần Phú Lê Chân Bóng bàn 

132.  Phạm Duy Anh Nam 8B7 THCS Trần Phú Lê Chân Bóng bàn 

133.  Trần Nam Phong Nam 7A3 THCS và THPT FPT Hải An Bóng bàn 

134.  Vũ Hương Quỳnh Nữ 9a4 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Bóng bàn 

135.  Bùi Quang Minh Nam 9A1 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

136.  Nguyễn Thành Luân Nam 9A1 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

137.  Lương Ngọc Phú Nam 7A1 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

138.  Hoàng Đình Vũ Nam 9B1 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

139.  Cao An Thái Nam 9B 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

140.  Phạm Văn Lộc Nam 9B 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

141.  Phạm Công Kiên Nam 9B 
THCS Cấp Tiến - Bạch  

Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

142.  Cao Duy Hùng Nam 8B 
THCS  

Cấp Tiến - Bạch  Đằng 
Tiên Lãng 

Bóng 

Chuyền 

143.  Trần Thế Đạt Nam 8C THCS Đoàn Lập Tiên Lãng 
Bóng 

Chuyền 

144.  Trần Đức Ân Nam 8A THCS Đoàn Lập Tiên Lãng 
Bóng 

Chuyền 

145.  Nguyễn Trung Thành Nam 8A THCS Đoàn Lập Tiên Lãng 
Bóng 

Chuyền 

146.  Hoàng Việt Hùng Nam 8A THCS Quang Phục Tiên Lãng 
Bóng 

Chuyền 

147.  Vũ Tuyên Hoàng Nam 8A THCS Quang Phục Tiên Lãng 
Bóng 

Chuyền 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

148.  Đặng Việt Thắng Nam 9B THCS Quang Phục Tiên Lãng 
Bóng 

Chuyền 

149.  Lê Đoàn Nhật Minh Nam 8A5 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

150.  Phạm Tiến Khoa Nam 9A5 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

151.  Tạ Xuân Tuấn Phong Nam 8A4 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

152.  Lê Thanh Hải Nam 9A1 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

153.  Trịnh Ngọc Tuấn Anh Nam 9A5 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

154.  Trần Đức Thịnh Nam 9A5 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

155.  Tô Quang Minh Nam 8A1 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

156.  Bùi Yến Nhi Nữ 9A3 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

157.  Nguyễn Phan Khánh 

Ngọc 
Nữ 9A5 

TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

158.  Phạm Ngọc Khánh Nữ 9A4 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

159.  Đỗ Ngọc Bảo Châu Nữ 9A5 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

160.  Bùi Ngọc An Khuê Nữ 9A4 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

161.  Lê Minh Khuê Nữ 9A3 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

162.  Ngô Hoàng Yến Vy Nữ 9A4 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

163.  Ngô Phương Khánh Nữ 9A5 
TH, THCS&THPT 

Vinschool Imperia 
Hồng Bàng Bóng Rổ 

164.  Nguyễn Thiên Huy Nam 8C8 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Bóng Rổ 

165.  Phạm Nguyễn Anh Thư Nữ 6A3 THCS Đằng Lâm Hải An Bóng Rổ 

166.  Phạm Đình Huy Nam 9A 
THCS Dewey School 

Dương Kinh 
Dương Kinh Bóng Rổ 

167.  Lê Trọng Khôi Nam 9A2 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bóng Rổ 

168.  Lê Hà Trúc Anh Nữ 7A10 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng Bóng Rổ 

169.  Phạm Trường Xuân Nam 9A11 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bóng Rổ 

170.  Huỳnh Nguyên Hoàng Nam 9A5 THCS Ngô Quyền Lê Chân Bóng Rổ 

171.  Lương Diệu Linh Nữ 7B1 THCS Tô Hiệu Lê Chân Bóng Rổ 

172.  Hoàng Ánh Nguyệt Nữ 9A11 THCS Trần Phú Lê Chân Bóng Rổ 

173.  Lê Phạm Hiểu Anh Nữ 8B1 THCS Bắc Sơn An Dương Cầu Lông 

174.  Ngô Thanh Hải Nam 7B2 THCS Chu Văn An Ngô Quyền Cầu Lông 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

175.  Trần Phú Hải Nam 7A10 THCS Đằng Lâm Hải An Cầu Lông 

176.  Nguyễn Thị Trang 

Nhung 
Nữ 7A1 THCS Hợp Thành Thủy Nguyên Cầu Lông 

177.  Hoàng Như Ngọc Nữ 9A1 THCS Lâm Động Thủy Nguyên Cầu Lông 

178.  Nguyễn Hữu Minh Sơn Nam 7A2 THCS Lê Ích Mộc Thủy Nguyên Cầu Lông 

179.  Đinh Phương Thảo Nữ 7A1 THCS Lưu Kiếm Thủy Nguyên Cầu Lông 

180.  Đoàn Thị Mai Linh Nữ 9A2 THCS Ngũ Lão Thủy Nguyên Cầu Lông 

181.  Phạm Thị Chi Nữ 9A2 THCS Phan Chu Trinh Thủy Nguyên Cầu Lông 

182.  Đỗ Thị Hoài Thu Nữ 9A THCS Quốc Tuấn An Lão Cầu Lông 

183.  Phạm Đức Thái Dương Nam 6D7 THCS Tiên Lãng Tiên Lãng Cầu Lông 

184.  Vũ Anh Phúc Nam 9A1 THCS Tiên Thắng Tiên Lãng Cầu Lông 

185.  Nguyễn Việt Khôi Nam 7B2 THCS Tô Hiệu Lê Chân Cầu Lông 

186.  Nguyễn Quang Beo Nam 8A THCS Trấn Hưng Tiên Lãng Cầu Lông 

187.  Phạm Thị Phương Nữ 6A5 THCS Trần Hưng Đạo Kiến An Cầu Lông 

188.  Trần Hương Linh Nữ 7C7 THCS Trần Phú Lê Chân Cầu Lông 

189.  Hoàng Minh Phương Nữ 7C7 THCS Trần Phú Lê Chân Cầu Lông 

190.  Trần Hữu Phú Nam 9A9 THCS Trần Phú Lê Chân Cầu Lông 

191.  Đinh Xuân Duy Anh Nam 9B THCS Vạn Hương Đồ Sơn Cầu Lông 

192.  Lê Thanh Hải Nam 9A7 THCS Võ Thị Sáu Lê Chân Cầu Lông 

193.  Trần Bảo Long Nam 5A2 TH Bắc Sơn An Dương Đá cầu 

194.  Trịnh Văn Đương Nam 5A3 TH Bắc Sơn  An Dương Đá cầu 

195.  Lê Anh Thư Nữ 5A2 TH Bắc Sơn  An Dương Đá cầu 

196.  Đinh Phương Anh Nữ 5A2 TH Bắc Sơn  An Dương Đá cầu 

197.  Tô Xuân Thành Nam 5A9 TH Đông Hải I  Hải An Đá cầu 

198.  Phạm Đăng Khoa Nam 5B TH Khởi Nghĩa Tiên Lãng Đá cầu 

199.  Ngô Phương Linh Nữ 4C TH Khởi Nghĩa  Tiên Lãng Đá cầu 

200.  Vũ Minh Đức Nam 4A3 
TH  

Nguyễn Thượng Hiền 
Ngô Quyền Đá cầu 

201.  Nguyễn Phương Vy Nữ 4A6 
TH  

Nguyễn Thượng Hiền 
Ngô Quyền Đá cầu 

202.  Vũ Mai Tuyết Đan Nữ 5E TH Quốc Tuấn  An Lão Đá cầu 

203.  Trần Diễm Quỳnh Anh Nữ 4D6 TH Toàn Thắng  Tiên Lãng Đá cầu 

204.  Lê Đức Thiện Nam 5A4 TH Trần Văn Ơn  Hồng Bàng Đá cầu 

205.  Bùi Thành Nam Nam 7B7 THCS An Đà  Ngô Quyền Đá cầu 
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206.  Lê Khánh Linh Nữ 9A1 THCS Bắc Sơn  An Dương Đá cầu 

207.  Phạm Minh Triết Nam 9D THCS Đặng Cương An Dương Đá cầu 

208.  Nguyễn Đan Phương Nữ 9A4 THCS Hoàng Diệu  Lê Chân Đá cầu 

209.  Phạm Ngọc Khuê Nữ 6A11 THCS Hồng Bàng  Hồng Bàng Đá cầu 

210.  Hoàng Phú Minh Đăng Nam 7A2 THCS Lê Ích Mộc  Thuỷ Nguyên Đá cầu 

211.  Trần Lê Thanh Huy Nam 7B1 THCS Lý Tự Trọng  Ngô Quyền Đá cầu 

212.  Nguyễn Như Quỳnh Nữ 9A THCS Quốc Tuấn An Lão Đá cầu 

213.  Vũ Tấn Tài Nam 8A THCS Quốc Tuấn  An Lão Đá cầu 

214.  Nguyễn Quỳnh Nga Nữ  9A THCS Quốc Tuấn  An Lão Đá cầu 

215.  Nguyễn Văn Hiến Nam 7C3 THCS Vĩnh Niệm Lê Chân Đá cầu 

216.  Vũ Hải Minh Nữ 6D5 THCS Vĩnh Niệm  Lê Chân Đá cầu 

217.  Nguyễn Thị Luyền Nữ 7B THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

218.  Đỗ Hoàng Hải Yến Nữ 7B THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

219.  Đỗ Phương Thanh Nữ 9D THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

220.  Nguyễn Tường Vi Nữ 8D THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

221.  Phạm Thị Vân Anh Nữ 9D THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

222.  Nguyễn Thành Đạt Nam 8B THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

223.  Đồng Hoàng Minh Nam 8B THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

224.  Hoàng Văn Minh Nam 8B THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

225.  Hoàng Minh Quyết Nam 9E THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

226.  Nguyễn Mạnh Khởi Nam 8D THCS Thái Sơn An Lão Đẩy gậy 

227.  Nguyễn Phương Anh Nữ 7C THCS Trường Thọ An Lão Đẩy gậy 

228.  Trần Đức Dương Nam 8B THCS Trường Thọ An Lão Đẩy gậy 

229.  Nguyễn Hoàng Thành Nam 9A2  THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

230.  Đỗ Thị Bích Ngọc Nữ 9A3  THCS Đồng Thái  An Dương Kéo co 

231.  Nguyễn Hải Giang Nữ 8C  THCS Hải Thành  Dương Kinh Kéo co 
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232.  Nguyễn Mạnh Đạt Nam 9A4  THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

233.  Nguyễn Minh Khôi Nam 8B4  THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

234.  Đỗ Đức Trí Nam 8B3  THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

235.  Nguyễn Nhân Kiệt Nam 9A4  THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

236.  Nguyễn Ngọc Minh 

Đức 
Nam 8B4  THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

237.  Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Nữ 9A3  THCS Trần Hưng Đạo  Thủy Nguyên Kéo co 

238.  Hoàng Đình Dương Nam 9A1 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

239.  Lê Ngọc Hà Nữ 8B5 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

240.  Nguyễn Ngọc Phụng Nữ 9A3 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

241.  Nguyễn Hoàng Trúc 

Linh 
Nữ 8B5 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

242.  Nguyễn Thị Thủy Nữ 9A3 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

243.  Phạm Trung Hoàng 

Hiệp 
Nam 9A3 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

244.  Hoàng Gia Hiếu Nam 9A2 THCS Đại Bản  An Dương Kéo co 

245.  Bùi Dương Khánh Thi Nữ 8B2 THCS Đồng Thái  An Dương Kéo co 

246.  Nguyễn Thảo Ngọc Nữ 8B THCS Hải Thành  Dương Kinh Kéo co 

247.  Phạm Thị Yến Nhi Nữ 8B THCS Hòa Nghĩa  Dương Kinh Kéo co 

248.  Nguyễn Kim Chung Nam 9A3 THCS Hùng Vương  Hồng Bàng Kéo co 

249.  Trương Ngọc Minh 

Phương 
Nữ 8A THCS Lê  Lợi  An Dương Kéo co 

250.  Đỗ Tuấn Anh Nam 8B THCS Lê Lợi An Dương Kéo co 

251.  Trần Anh Thư Nữ 9D3 THCS Liên Khê  Thủy Nguyên Kéo co 

252.  Phạm Tiến Ngọc Nam 9B THCS Quang Phục  Tiên Lãng Kéo co 

253.  Đinh Bảo Lâm Nam 9B THCS Quang Phục  Tiên Lãng Kéo co 

254.  Lê Đức Huy Nam 9A THCS Quang Phục  Tiên Lãng Kéo co 

255.  Trần Minh Nhật Nam 8B1 THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

256.  Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 8B2 THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

257.  Đặng Lê Huệ Chi Nữ 9A4 THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

258.  Đào Khánh Vy Nữ 8B1 THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

259.  Đỗ Xuân Định Nam 8B1 THCS Tân Tiến  An Dương Kéo co 

260.  Nguyễn Thị Thùy Vân Nữ 8C THCS Tân Trào  Kiến Thụy Kéo co 

261.  Nguyễn Đoàn Khánh 

Vũ 
Nam 9A2 THCS Trần Hưng Đạo  Thủy Nguyên Kéo co 



STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Lớp Trường 

Phòng 

giáo dục 
Bộ môn 

262.  Hoàng Thăng Long Nam 9A12 THCS Trần Phú  Lê Chân Kéo co 

 

* Danh sách gồm 371 thành viên./.       
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